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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 134/TTr-CP ngày 17/4/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 196 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trần Đại Quang


 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 750/QĐ-CTN ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch nước)
	1.
	Phạm Thị Liên Hoa, sinh ngày 23/01/1979 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Am Rennweg 16a, 55232 Alzey
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 190 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	2.
	Trần Đức Anh Kevin, sinh ngày 03/9/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Am Rennweg 16a, 55232 Alzey
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	3.
	Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 22/10/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Alt-Eschersheim 17, 60433, Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	4.
	Tống Duy Việt Linh, sinh ngày 12/8/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Breuning st. 4, 07973 Greiz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	5.
	Vũ Chí Kiên, sinh ngày 27/3/1969 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Dersagauweg 44, 26131 Oldenburg
	Giới tính: Nam

	6.
	Lê Thị Việt Thu, sinh ngày 16/11/1976 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Dersagauweg 44, 26131 Oldenburg
	Giới tính: Nữ

	7.
	Vũ Tuệ Minh, sinh ngày 19/5/2011 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dersagauweg 44, 26131 Oldenburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	8.
	Lý Mỹ Phụng, sinh ngày 03/11/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Seilerweg 1, 84347 Pfarrkirchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 190 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	9.
	Vang Thế Thông, sinh ngày 12/4/1977 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Seilerweg 1, 84347 Pfarrkirchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 353/11 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	10.
	Trương Xuân Thắng, sinh ngày 03/11/1973 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Weddinger str. 05, 40789 Monheim am Rhein
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 658/47, đường Cách mạng tháng Tám, phường 11, Quận Ba, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	11.
	Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 02/5/1981 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: AM Alten Bahndamm 11, 76307 Karlsbad
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 37 Dã Tượng, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết
	Giới tính: Nữ

	12.
	Vũ Tuấn Phong, sinh ngày 25/01/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Donauwöther str. 16, 86551 Aichach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	13.
	Nguyễn Chí Hiếu, sinh ngày 22/4/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Pallaswiesen Str. 123, 64293 Darmstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	14.
	Nguyễn Chí Hân, sinh ngày 02/11/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Pallaswiesen Str. 123, 64293 Darmstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	15.
	Võ Đào Thị Thanh Loan, sinh ngày 09/6/1979 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Herder str. 2a, 35576 Wetzlar
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Thứa, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh
	Giới tính: Nữ

	16.
	Nguyễn Trí Kiên, sinh ngày 12/12/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Sprudel str. 81, 53557 Bad Höninngen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	17.
	Nguyễn Hà Thanh, sinh ngày 28/9/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schachenmeier str. 20, 80636 Münich
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	18.
	Đặng Thanh Nga, sinh ngày 20/5/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Karl Stieler str. 2, 85521 Ottobrunn
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 14, Ngõ 84, phố Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	19.
	Võ Thụy Thanh Thảo, sinh ngày 09/5/1985 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Stellauer Kirchenweg 10, 22145 Stapelfeld
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 15 A, đường số 13, khu phố 3, phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	20.
	Trịnh Thị Thu Hà, sinh ngày 09/6/1979 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Halskestr. 32, 81379 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 1, tổ 11B, ngách 35A, Ngõ 296, phố Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	21.
	Nguyễn Đăng Sơn, sinh ngày 02/02/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Halskestr. 32, 81379 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	22.
	Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 23/3/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Äussere Bayreuther str. 57A, 90409 Nürnberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	23.
	Lê Thị Bích Vân, sinh ngày 21/4/1968 tại Quảng Ngãi
Hiện trú tại: Julius Ludowieg str. 39, 21073 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 9, tổ 10, phường Vĩnh An A, huyện Vĩnh Trung, TP. Đà Nẵng
	Giới tính: Nữ

	24.
	Đoàn Hồng Chương, sinh ngày 12/7/1959 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Von-Gümbel str.7, 95615 Marktredwitz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: nhà 7, khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	25.
	Lê Thị Hồng Thúy, sinh ngày 02/7/1961 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Von-Gümbel str.7, 95615 Marktredwitz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: nhà 7, khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	26.
	Nguyễn Hà Phương, sinh ngày 02/02/1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Obere Pfaffensteigstrasse 70, 91126 Schwabach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 21, Ngách 97/167 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	27.
	Hoàng Tấn Hưng, sinh ngày 18/10/2000 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Äussere Badstrasse 16, 95448 Bayreuth
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 270/105 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	28.
	Trần Thanh Nga, sinh ngày 31/01/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Heinigstrasse 42, 67059 Ludwigshafen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	29.
	Bùi Lilly, sinh ngày 09/4/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Landsberger Strasse 205 C, 80687 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	30.
	Bùi Philipp Kỳ, sinh ngày 25/10/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Landsberger Strasse 205 C, 80687 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	31.
	Bùi Trung Sĩ, sinh ngày 02/10/1972 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Zufuhrstrasse 29, 30443 Nürnberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu Tập thể trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phố Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	32.
	Đặng Thu Trang, sinh ngày 12/09/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hindenburg str. 32, 45127 Essen,
	Giới tính: Nữ

	33.
	Phạm Bảo Anh, sinh ngày 04/11/2011 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hindenburg str. 32, 45127 Essen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	34.
	Vũ Thị Hoa, sinh ngày 01/01/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Brücken strasse 8, 56727 Mayen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 82B, Đoạn Xá, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
	Giới tính: Nữ

	35.
	Vũ Cindy Quỳnh, sinh ngày 07/9/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Brücken strasse 8, 56727 Mayen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	36.
	Đỗ Jennifer Quỳnh Như, sinh ngày 04/12/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Brücken strasse 8, 56727 Mayen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	37.
	Tôn Nữ Yến Chi, sinh ngày 11/5/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rathausstrasse 10, 55128 Mainz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	38.
	Phạm Thanh Mai, sinh ngày 03/3/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Krumenauer strasse 27, 80937 Müchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	39.
	Trịnh Quốc Huy, sinh ngày 17/05/1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kornacher str. 3, 97421 Schweinfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 27/23 Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	40.
	Trịnh Stephanie Anh Thư, sinh ngày 20/12/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kornacher str. 3, 97421 Schweinfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	41.
	Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 18/08/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kornacher str. 3, 97421 Schweinfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 7, xã Trung Sơn Trần, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	42.
	Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 25/4/2000 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Florentiner Bogen 21, 06128 Halle/Saale
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đội 9, Quảng Liêu, Quảng Trạch, Quảng Bình
	Giới tính: Nam

	43.
	Nguyễn Minh Việt, sinh ngày 29/4/1966 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Hamburger str. 8, 16866 Kyritz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tập thể Vật tư văn hóa, ngõ 76, phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	44.
	Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 08/5/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hindenburg strasse 32, 45127 Essen
	Giới tính: Nam

	45.
	Đoàn Thị Ngọc Vượng, sinh ngày 05/11/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Illerweg 21/11, 71139 Ehningen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 8, ngõ 89, Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	46.
	Trần Thị Hiền, sinh ngày 22/4/1967 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Albert - Rusch Str. 6, 32545 Bad Oeyhausen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 11D, Tập thể Thủy tinh, Máy Chai, Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	47.
	Trần Hoàng Độ, sinh ngày 03/8/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Albert - Rusch Str. 6, 32545 Bad Oeyhausen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	48.
	Phạm Thanh Bình, sinh ngày 12/5/1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Demlingweg 18, 91056 Erlangen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 26, Phan Kế Bính, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	49.
	Phạm Thanh An, sinh ngày 13/9/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Demlingweg 18, 91056 Erlangen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	50.
	Phạm Hà An, sinh ngày 07/10/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Demlingweg 18, 91056 Erlangen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	51.
	Kiều Thị Cánh, sinh ngày 10/02/1981 tại Tuyên Quang
Hiện trú tại: Demlingweg 18, 91056 Erlangen, BRD
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Giới tính: Nữ

	52.
	Vương Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 26/8/1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bleich strasse 64A, 67655 Kaiseslautern
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 55 Châu Long, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	53.
	Vũ Minh, sinh ngày 04/10/1995 tại Ninh Thuận Hiện trú tại: Bonner str.30, 50677 Köln
	Giới tính: Nam

	54.
	Trần Văn Thành, sinh ngày 15/6/1987 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Sieghütter Hauptweg 145, 57072 Siegen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Giới tính: Nam

	55.
	Lưu Trần Mai Anh, sinh ngày 21/01/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Odenwaldstrasse 5a, 93057 Regensburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	56.
	Trần Thị Thanh Huyền, sinh ngày 05/8/1970 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Wiesenstr. 21, 49201 Dissen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 36, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Giới tính: Nữ

	57.
	Nguyễn Như Hùng, sinh ngày 19/4/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Alfred Döblin Str. 3, 81737 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà A4, tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, 128C Đại La, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	58.
	Nguyễn Minh Việt, sinh ngày 09/4/2006 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Alfred Döblin Str. 3, 81737 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	59.
	Trần Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 01/02/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Silber str. 44, 30655 Hannover
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 30, ngách 154/39, đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	60.
	Lê Tuấn Nam, sinh ngày 01/4/1986 tạ TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Otto str. 55, 85521 Ottobrunn
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 451/11C Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	61.
	Đặng Ngọc Đức Hiền, sinh ngày 20/5/1979 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Gärtner str. 47, 23562 Lübeck
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 56, Nguyễn Trọng Tuyền, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	62.
	Trần Đăng Tuất, sinh ngày 08/10/1982 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Wallenstein str. 9, 80807 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: khu 4, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nam

	63.
	Lưu Công Thắng, sinh ngày 08/10/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Leipzigerstr. 33, 04539 Groitzsch
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 7B, Ngõ 246B, đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	64.
	Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 10/4/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kornhausstr.5, 06846 Dessau-Rosslau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	65.
	Đỗ Thị Khuê Thủy, sinh ngày 14/3/1999 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Moitzfeld 17, 51429 Bergisch Gladbach
	Giới tính: Nữ

	66.
	Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 03/7/1979 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Hirschstr/9, 88161 Lindenberg im Allgäu
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 524/319 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	67.
	Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 02/01/1979 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Am Backofenwall 9, 86153 Augsburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 27C (227C) đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	68.
	Hoàng Thanh Sơn, sinh ngày 02/8/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Krozinger str.78, 79114 Freiburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	69.
	Cao Khánh Huyền, sinh ngày 27/6/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Aussiger str. 30, 93057 Regensburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	70.
	Đặng Hữu Nam, sinh ngày 07/10/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ludwigstr.6, 67059 Ludwigshafen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	71.
	Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 16/01/1983 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Rosen str.3, 56305 Puderbach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khối 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Giới tính: Nữ

	72.
	Hoàng Việt, sinh ngày 27/8/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Erlenring 2 A, 35037 Marburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	73.
	Nguyễn Duy Anh Alex, sinh ngày 30/6/2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Breitscheid str. 63, 90459, Nürnberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	74.
	Nguyễn Chí Anh Kevin, sinh ngày 29/4/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Breitscheid str. 63, 90459, Nürnberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	75.
	Nguyễn Thế Hoàng, sinh ngày 06/5/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Sophie- Von - Laroche Weg str. 35, 79312 Emmedingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	76.
	Nguyễn Đoan Trang Emily, sinh ngày 09/3/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Sophie - Von - Laroche - Weg 35, 79312 Emmendingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	77.
	Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 24/9/1954 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Entringer str.8, 70597 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 353/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	78.
	Lê Thiên Phú, sinh ngày 10/12/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hugo roller weg 63/1, 89077 Ulm
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	79.
	Nguyễn Thành Ngọc, sinh ngày 29/11/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Echinger str.8 b, 80805 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đại Bản, An Dương, Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	80.
	Nguyễn Alina, sinh ngày 01/11/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Aussiger str. 43, 93057 Regensburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	81.
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 09/11/1974 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Oberschlesische str.30, 22049 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	82.
	Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 23/01/1992 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Neumarkt 21B, 22041 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 512, nhà 14B, tập thể Đại học Ngoại ngữ, tổ 4, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	83.
	Nguyễn Đăng Hải, sinh ngày 28/12/1967 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Blumen Str. 24, 59555 Lippstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 1/126, Ngõ 156 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	84.
	Đỗ Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 21/3/1974 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Blumen Str. 24, 59555 Lippstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 121, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	85.
	Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 08/6/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rheinstr.301, 64295 Darmstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà số 5, ngách 405/2, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	86.
	Nguyễn Mia Vân Ngọc, sinh ngày 14/9/2015 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rheinstr.301, 64295 Darmstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	87.
	Đào Văn Chương, sinh ngày 08/3/1973 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: Hans - Fischer str.11, 80339 München
	Giới tính: Nam

	88.
	Nguyễn Thiện Nhân, sinh ngày 29/6/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kaiser str. 191, 76133 Karlsruhe
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	89.
	Trần Đức Mạnh, sinh ngày 31/01/1999 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Schützen str.28, 76137 Karlsruhe
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nam

	90.
	Nguyễn Hoài Thu, sinh ngày 02/10/1974 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Orchideenring 2i, 22607 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 365B, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	91.
	Lê Hà Khánh, sinh ngày 07/7/1974 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Orchideenring 2i, 22607 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà 24, ngõ 55, đường Láng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	92.
	Vũ Minh Tùng, sinh ngày 09/12/1984 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Fährhofstr. 1A, 18439 Stralsund
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 11, ngõ 46, Tự Đông (khu 4), phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nam

	93.
	Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 10/02/1968 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Friedrich-Karl str.47, 46045 Oberhausen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: khu vực 3, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Giới tính: Nữ

	94.
	Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 19/12/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Martin - Luther str.78, 70771 Leinfelden- Echterdingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	95.
	Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 06/8/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Bausch str.6, 97421 Schweinfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 87/2 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	96.
	Nguyễn Hoài Thu, sinh ngày 12/6/1980 tại Sơn La
Hiện trú tại: Damm str. 35, 35390 Giessen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xóm 3, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	97.
	Phạm Minh Anh, sinh ngày 31/12/2006 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Damm str. 35, 35390 Giessen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	98.
	Phạm Đức Anh, sinh ngày 30/10/2012 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Damm str. 35, 35390 Giessen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	99.
	Đinh Minh Hạnh, sinh ngày 27/3/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Koberger str.25, 26789 Leer
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	100.
	Đinh Đức Sang, sinh ngày 05/12/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kolberger Str. 25, 26789 Leer
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	101.
	Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 05/7/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wörthstr. 13, 97318 Kitzigen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà 67, Dãy E, tổ 41, tập thể nhà máy Z153, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	102.
	Nguyễn Quang Hải, sinh ngày 20/9/1976 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wörthstr.13, 97318 Kitzingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 104B, E9, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	103.
	Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 01/12/2012 tại Hà Lan
Hiện trú tại: Wörthstr.13, 97318 Kitzingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	104.
	Nguyễn Thị Anh Vân, sinh ngày 05/10/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Haupstr. 163, 42579 Heiligenhaus
	Giới tính: Nữ

	105.
	Đặng Thành Lực, sinh ngày 23/3/1961 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Lagerhaus str.19, 52064 Aachen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể bệnh viện Bắc Giang, phường Lê Lợi, tỉnh Bắc Giang
	Giới tính: Nam

	106.
	Phạm Việt Phương, sinh ngày 27/01/1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Verbindung str.12, 63303 Dreieich
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	107.
	Phạm Elisa, sinh ngày 11/9/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Verbindung str.12, 63303 Dreieich
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	108.
	Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 04/3/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 3, 54439 Saarburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	109.
	Phan Thu Trang, sinh ngày 12/9/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Erich - Ollenhauer str.98, 65199 Wiesbaden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 2B, phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	110.
	Phan Anh, sinh ngày 13/10/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Erich - Ollenhauer str.98, 65199 Wiesbaden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	111.
	Lê Xuân Hiền, sinh ngày 28/6/1987 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Humboldt str. 6, 51379 Leverkusen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Giới tính: Nam

	112.
	Phạm Quỳnh Hoa, sinh ngày 01/11/1991 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Humboldt str. 6, 51379 Leverkusen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: nhà 65, ngõ 46, đường Lạch Tray, phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	113.
	Lê Thị Hồng Thắm, sinh ngày 08/10/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Meisebacher str. 35, 36251 Bad Hersfeld
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	114.
	Nguyễn Văn Khuyến, sinh ngày 12/4/1981 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Am Schulbergl 3, 93047 Regensburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 15, ngõ 29, đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	115.
	Nguyễn Khang Christian, sinh ngày 22/10/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Am Schulbergl 3, 93047 Regensburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	116.
	Nguyễn Tony Tuấn Anh, sinh ngày 15/10/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Weberei str 18, 33602 Bielefeld
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	117.
	Trần Việt Khang, sinh ngày 02/3/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Jahn str. 10A, 32361 Preussisch Oldendorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	118.
	Đoàn Hoàng Nghiệp, sinh ngày 29/8/1980 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schlichtener str.85, 73614 Schorndorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 39D tổ 1A, phố Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	119.
	Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 07/9/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schlichtener str.85, 73614 Schorndorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 8A đường Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	120.
	Lưu Nghi Trung, sinh ngày 08/02/1974 tại TP. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Schlichtener str.85, 73614 Schorndorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	121.
	Đặng Trần Ngọc Thảo, sinh ngày 17/10/1976 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Heinrich - Böll str. 28, 68723 Offesheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 0875, Hàng 2, Đông Linh, xã Bình Giã, huyện Chân Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Giới tính: Nam

	122.
	Tăng Thị Thúy Hằng, sinh ngày 23/4/1988 tại Lai Châu
Hiện trú tại: Gostenhoper Haupstr. 53, 90443 Nürberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	123.
	Nguyễn Thanh Vinh, sinh ngày 20/5/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Vierländer Damm 66a, 20539 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	124.
	Vũ Thị Xuân Thủy, sinh ngày 03/6/1962 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Prager Sir 13/W0502, 99091 Erfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số nhà 73, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	125.
	Hoàng Ngọc Linh, sinh ngày 13/12/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Im Gebreite 14, 99094 Erfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	126.
	Nguyễn Tiến Lâm, sinh ngày 25/3/1991 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Karl Wiechert Allee 15, 30625 Hannover
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tiểu khu 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Giới tính: Nam

	127.
	Nguyễn Kỳ Giang, sinh ngày 28/10/1967 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Gross Steinstr. 29, 06108 Halle
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 48 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	128.
	Vũ Đình Hưng, sinh ngày 06/10/1965 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Mühlbergweg 2, 64686 Lautertal
	Giới tính: Nam

	129.
	Đào Gloria, sinh ngày 19/11/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Herzog-Arenberg str. 53, 49716 Meppen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	130.
	Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 13/8/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ferdinand - von - Schill - Str. 17, 06844 Dessau - Roßlau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	131.
	Phạm Thị Tố Nga, sinh ngày 14/7/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ferdinand - von - Schill - Str. 17, 06844 Dessau - Roßlau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	132.
	Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 17/7/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Westanlage 25, 35390 Gienssen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	133.
	Nguyễn Tố Uyên, sinh ngày 27/10/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Else-Rosenfeld str. 1, 81673, München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	134.
	Nguyễn Thu Quỳnh, sinh ngày 12/9/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Else-Rosenfeld str. 1, 81673, München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	135.
	Nghiêm Trúc Ly Lê, sinh ngày 23/9/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Papiermühlenweg 10, 99089 Erfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	136.
	Trịnh Huy, sinh ngày 20/5/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Franz-Joseph-Spiegler 19, 88239 Wangen/Allgäu
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	137.
	Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 26/01/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Luxemburger str. 124, 50939 Köln
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: B25, tổ 84, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	138.
	Trần Hoàng Hải, sinh ngày 20/8/1999 tại Nam Định
Hiện trú tại: August Lämmle weg 16, 70374 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 34/109, Phố Bắc Ninh, phường Nguyễn Du, tỉnh Nam Định
	Giới tính: Nam

	139.
	Đỗ Thị Thanh Hường, sinh ngày 26/5/1968 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Friedrich-Naumann str. 18, 07973 Greiz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 537, tổ 37, phường Cửa Ông, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Giới tính: Nữ

	140.
	Lương Văn Tuyên, sinh ngày 26/6/1966 tại Tuyên Quang
Hiện trú tại: Andreae Str. 6, 26603 Aurich
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Mỏ thiếc Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang
	Giới tính: Nam

	141.
	Lương Hải Yến, sinh ngày 09/12/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Andreae Str. 6, 26603 Aurich
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	142.
	Lương Sơn Nam, sinh ngày 26/3/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Andreae Str. 6, 26603 Aurich
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	143.
	Tòng Hạ Vi, sinh ngày 03/7/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Oppelner str. 188, 90473 Nürnberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	144.
	Đoàn Thị Xuân Anh, sinh ngày 17/6/1971 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Weimarer str.1, 28832 Achim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 176, Nghĩa Phát, phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	145.
	Tăng Mỹ Hòa, sinh ngày 24/11/1983 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: Achtung str. 35, 74072 Heilbronn
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 27/5, Hưng Đạo Vương, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Giới tính: Nữ

	146.
	Phạm Anh Dũng, sinh ngày 11/4/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ludwig str. 8 1/9, 89414 Lauingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	147.
	Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 05/7/1967 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Hausenring 73, 70499 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 18, B18, Khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	148.
	Hồ Nguyễn Anh Kim, sinh ngày 27/4/1965 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hausenring 73, 70499 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 92, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	149.
	Lê Thị Phương Ngân, sinh ngày 28/11/1985 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Burrenweg 17, 89257 Illertissen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 933, đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	150.
	Đào Thị Thủy, sinh ngày 01/02/1978 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Zimmer str. 24, 93059 Regensberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Trung tâm thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	151.
	Đỗ Trung Đức, sinh ngày 27/10/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Grenzstr. 15, 26382 Wilhelmshaven
	Giới tính: Nam

	152.
	Nguyễn David Việt Đức, sinh ngày 03/8/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Karl str/1D, 30559, Hannover
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	153.
	Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 05/01/1963 tại Bình Phước
Hiện trú tại: Oberdorf 1, 58451 Witten
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 2/4 Ấp 8, TT. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	154.
	Trần Thị Kim Ngọc, sinh ngày 17/02/1954 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Vahrenwwalder str. 108, 30165 Hannover
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 54, Quốc lộ 13, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	155.
	Nguyễn Trần Gia Hân, sinh ngày 08/3/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Breslauerstr 26, 76532 Baden-Baden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	156.
	Ông Thị Hương Trà, sinh ngày 08/11/1987 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Steinmetz str.11, 51103 Köln
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Vân Hưng, Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Giới tính: Nữ

	157.
	Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 24/4/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ratthaus str.8, 85757 Karksfeld
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	158.
	Phạm Thị Hoàng Quý, sinh ngày 16/8/1969 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Hugo-Troendle-Str.50, 80992 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 555 Bạch Mã, phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	159.
	Phan Hữu Thành, sinh ngày 14/12/1988 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Heinrich str.18, 64283 Darmstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Giới tính: Nam

	160.
	Lê Nam Thắng, sinh ngày 15/12/1966 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hirtenstr. 16, 80335 München
	Giới tính: Nam

	161.
	Nguyễn Nam, sinh ngày 26/3/1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bärenschanz str. 83, 90429 Nürnberg
	Giới tính: Nam

	162.
	Nguyễn Ngọc Nam, sinh ngày 16/8/1984 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 167, 12685 Berlin
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 84, đường 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	163.
	Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 06/9/1979 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Straße 2B, 47447 Moers
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 5, ngách 23/2, ngõ 23, phố Cát Linh, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	164.
	Trần Tuấn Vũ, sinh ngày 11/7/1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Friedrich Ebert str. 2B, 47447 Moers
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 39, Ngõ 371 Đê La Thành, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	165.
	Trần Thiên Kim, sinh ngày 19/12/2012 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Friedrich Ebert str. 2B, 47447 Moers
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	166.
	Tạ Kim Thủy, sinh ngày 20/01/1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Ludmillastr. 14, 81543, München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 22C1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	167.
	Nguyễn Quốc Hùng, sinh ngày 05/11/1981 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Ludmillastr. 14, 81543, München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 51/1, KP3, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nam

	168.
	Nguyễn Mai Nhiên, sinh ngày 09/10/2011 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ludmillastr. 14, 81543, München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	169.
	Nguyễn Nam Việt, sinh ngày 26/12/2005 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Dürener str.68, 44145 Dortmund
	Giới tính: Nam

	170.
	Phạm Franz, sinh ngày 17/5/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Bahnhof str 62, 84140 Gangkofen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	171.
	Lê Thu Mỹ Linh, sinh ngày 01/10/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Münchener str 20, 85051 Ingolstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	172.
	Nguyễn Đức Tâm, sinh ngày 29/4/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hauptstr. 171, 79650 Schopfheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 43, ngõ 32, tổ 13, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	173.
	Nguyễn Marie, sinh ngày 31/01/2016 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 171, 79650 Schopfheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	174.
	Nguyễn Andreas, sinh ngày 12/7/2013 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 171, 79650 Schopfheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	175.
	Ninh Thụy Tố Mai, sinh ngày 19/10/1998 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Neuherberg str. 16, 80937 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 13/8, khu phố 5,
phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	176.
	Phùng Trọng Thuyết, sinh ngày 25/5/1962 tại Nam Định
Hiện trú tại: Eucken str 38, 81369 München
	Giới tính: Nam

	177.
	Nguyễn Minh, sinh ngày 24/10/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Morgen str. 25, 76137 Karlsruhe
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	178.
	Lê Thị Ngọc Anh, sinh ngày 03/8/1970 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Karwendel str. 69, 85560 Ebersberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 8/3 phường 31, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	179.
	Lê Mỹ Duyên, sinh ngày 01/7/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Anhaiter str.13, 04129 Leipzig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	180.
	Ngô Anh Tuấn, sinh ngày 29/6/1994 tại Nam Định
Hiện trú tại: Sanktveit str. 11A, 81673m München
	Giới tính: Nam

	181.
	Đỗ Tiến Đạt, sinh ngày 11/7/1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kurt-Eisner Str. 42, 81735 München
	Giới tính: Nam

	182.
	Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 26/12/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Neulenhen 33b, 98673 Eisfeld
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	183.
	Nguyễn Văn Tòng, sinh ngày 10/10/1985 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Töfferstr. 2, 56727 Mayen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	Giới tính: Nam

	184.
	Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 10/02/1953 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Schulstr. 6, 76571 Gaggenau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: A1, Tập thể 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	185.
	Lương Tấn Tài, sinh ngày 09/6/1965 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: Donauwörther str. 44, 86154 Augsburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 167, Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	186.
	Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 22/01/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Donauwörther Str. 44, 86154 Augsburg
	Giới tính: Nữ

	187.
	Lương Emilie, sinh ngày 10/10/2016 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Donauwörther Str. 44, 86154 Augsburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nữ

	188.
	Nguyễn Philipp, sinh ngày 19/9/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Holbeinstr. 22B, 04229 Leipzig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Sinh ra ở nước ngoài
	Giới tính: Nam

	189.
	Phạm Thị Hương, sinh ngày 06/11/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Neuschwansteinpl. 6, 81549 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 100, ngõ Hoàng Công Khanh, xã Lâm Hà, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	190.
	Trần Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 16/6/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ring 38, 94416 Markkleeberg
	Giới tính: Nam

	191.
	Lư Yến Khanh, sinh ngày 22/02/1973 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: Peter Fink Str. 34, 55543 Bad-Kreuznach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 31, Đường Mặc Cửu, phường Vĩnh Thanh Vân, huyện Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Giới tính: Nữ

	192.
	Vũ Thị Huyền Chi, sinh ngày 05/3/1983 tại Đà Lạt
Hiện trú tại: Schlehdornweg 15, 47804 Krefeld
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 6/7 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt
	Giới tính: Nữ

	193.
	Đỗ Anh Thư, sinh ngày 16/11/1997 tại Nam Định
Hiện trú tại: Dillinger str. 62, 66822 Lebach
	Giới tính: Nữ

	194.
	Phạm Thị Bích Diệp, sinh ngày 24/10/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Frankfurter Ring 32, 80807 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 128C, phường Đại La, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	195.
	Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 02/12/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Ander Marienanlage 1, 22043 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 44, Đông Du, Quận 1, phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	196.
	Nguyễn Bá Hòa, sinh ngày 15/10/1953 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kepser Straße 52, 85356 Freising.
	Giới tính: Nam


